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2024

1 7440301 Khoa học môi trường 53

2 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) 43

3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 15
4 7850201 Bảo hộ lao động 20

1 F7580201 Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao 9

1 FA7310630Q Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học 
bằng tiếng Anh 10

2 FA7340201 Tài chính ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 10

3 FA7340301 Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 2

4 FA7420201 Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 4
5 FA7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 4
6 FA7580201 Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh 4

1 D7340201 Tài chính ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 15

2 D7340301 Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 4

3 D7420201 Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 3
4 D7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 7
5 D7580201 Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh 5

1 K7340101 Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học kinh tế Praha 
(Cộng Hòa Séc). 4

2 K7340101E Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Emlyon 
(Pháp) 4

3 K7340101L Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài 
Loan) 5

4 K7340101N Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học 
Taylor’s (Malaysia). 2

5 K7340120L Kinh doanh quốc tế (Song bằng 3 +1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc). 1

6 K7340201M
Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân 
lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey 
(New Zealand)

4

7 K7340201X Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng 
dụng Saxion (Hà Lan). 3

8 K7340301 Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol 
(Vương Quốc Anh). 5

9 K7480101L Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc). 2

10 K7480101T Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava 
(CH Séc) 6

11 K7520201 Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học khoa học 
ứng dụng Saxion (Hà Lan). 9

12 K7580201 Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2)- Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc). 3
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1 DK7340101E Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học 
Emlyon (Pháp) 4

2 DK7340101L Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa 
(Đài Loan) 5

3 DK7340101N Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại 
học Taylor’s (Malaysia) 5

4 DK7340120L Kinh doanh quốc tế (Song bằng 3 +1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe 
(Úc). 2

5 DK7340201M
Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân 
lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học 
Massey (New Zealand)

2

6 DK7340201X Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học khoa 
học ứng dụng Saxion (Hà Lan). 4

7 DK7340301 Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, 
Bristol (Vương Quốc Anh). 4

8 DK7480101L Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) – Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe 
(Úc). 5

9 DK7520201 Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình dự bị liên kết Đại học 
khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan). 7

10 DK7580201 Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2)- Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe 
(Úc). 2

1 N7220201 Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 19

2 N7310630 Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu 
Khánh Hòa 19

3 N7340101N Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học 
tại Phân hiệu Khánh Hòa 9

4 N7340115 Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 8
5 N7340301 Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 5
6 N7380101 Luật - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 10
7 N7480101 Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 5
8 N7480103 Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa 2

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA
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